CÁC LOẠI BIỂU MẪU
(Kèm theo Công văn số          /ĐHĐN-PCTĐ ngày    tháng   năm 2015 của Đại học Đà Nẵng)

Đơn vị:……..

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ THUỘC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, RA SOÁT1
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành
	Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản
	Thời điểm hiệu lực
	Đơn vị soạn thảo
	Ghi chú2

	I. LĨNH VỰC, CHUYÊN ĐỀ (NHÓM CÔNG VIỆC)…

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II. LĨNH VỰC, CHUYÊN ĐỀ (NHÓM CÔNG VIỆC)…

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng số : ……..văn bản


1 Bao gồm các văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, rà soát và theo trách nhiệm tổ chức thực hiện của các đơn vị

2Trường hợp tính đến thời điểm báo cáo kiểm tra, rà soát mà văn bản hết hiệu lực thi ghi rõ “ hết hiệu lực” hoặc văn bản hết một phần thì ghi rõ “ hết hiệu lực một phần”. Giải thích lý do hết hiệu lực trong báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát .

                                                                                                                                                     Đà Nẵng, ngày    tháng   năm 2015
                                                                                                                                                                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Đơn vị:……..

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ CẦN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HOẶC BÃI BỎ, THAY THẾ1
	STT2
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành
	Tên của văn bản/trích yếu nội dung văn bản
	Kiến nghị (bổ sung; sửa đổi; bãi bỏ; thay thế)
	Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị
	Đơn vị soạn thảo
	Ghi chú3

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


1Các cơ sở giáo dục đại thành viên, lập riêng danh mục văn bản do cấp Đại học Đà Nẵng bàn hành và văn bản do cấp Trường, đơn vị trực thuộc ban hành.

2Sắp xếp theo thứ tự các tiêu chí: lĩnh vực, chuyên đề (nhóm công việc); phương án kiến nghị (bổ sung; sửa đổi; bãi bỏ; thay thế)

3Làm rõ thêm phương án kiến nghị (bao gồm cả các trường hợp cần xây dựng, ban hành mới)
                                                                                                                                                Đà Nẵng, ngày    tháng   năm 2015
                                                                                                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị:……..
ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
	STT
	Hình thức văn bản
	Trích yếu nội dung văn bản
	-Sự cần thiết ban hành văn bản

-Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của đề nghị
	Dự kiến thời gian soạn thảo/hoàn thành
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Đơn vị phối hợp

	I. LĨNH VỰC, CHUYÊN ĐỀ (NHÓM CÔNG VIỆC)…

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II. LĨNH VỰC, CHUYÊN ĐỀ (NHÓM CÔNG VIỆC)…

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	


Đà Nẵng, ngày    tháng   năm 2015

                                                                                                                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị:……..
DANH MỤC VĂN BẢN1 HỆ THỐNG HÓA

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành
	Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản
	Cơ quan ban hành
	Nội dung điều chỉnh2
	Ghi chú

	I. LĨNH VỰC, CHUYÊN ĐỀ (NHÓM CÔNG VIỆC)…

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II. LĨNH VỰC, CHUYÊN ĐỀ (NHÓM CÔNG VIỆC)…

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


1 Bao gồm cả các văn bản pháp quy và văn bản quy phạm nội bộ, sắp xếp theo các lĩnh vực, chuyên đề (nhóm công việc).

2Nêu tóm tắt nội dung điều chỉnh của văn bản thể hiện mối liên quan giữa các văn bản cùng lĩnh vực, chuyên đề (nhóm công việc).
Đà Nẵng, ngày    tháng   năm 2015
                                                                                                                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Trường, đơn vị:

Số: …/…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Đà nẵng, ngày    tháng     năm 2015


BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất chương trình xây dựng văn bản

1. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản

1.1 Tổ chức triển khai (Công tác chỉ đạo; kế hoạch thực hiện; tình hình thực hiện)

1.2 Kết quả thực hiện (Tổng hợp số liệu về số văn bản được kiểm tra, rà soát; kết quả kiểm tra, rà soát; các vấn đề liên quan đến xử lý kết quả kiểm tra, rà soát)
2. Đề xuất chương trình xây dựng văn bản

2.1 Tình hình thực tế (Những vấn đề thực tế dẫn đến nhu cầu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ điều chỉnh các lĩnh vực quản lý của đơn vị)
2.2 Đề xuất chương trình (Nêu tóm lược chương trình và làm rõ thêm về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết ban hành các văn bản đề xuất trong chương trình)

3. Đanh giá chung việc thực hiện kế hoạch và kiến nghị

3.1 Đánh giá chung

3.2 Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

	       Nơi nhận:

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Trường, đơn vị:

Số: …/…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 2015


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản
1. Tổ chức triển khai (Công tác chỉ đạo; kế hoạch thực hiện; tình hình thực hiện)
2. Kết quả thực hiện (Tổng hợp số liệu các văn bản thu thập, phân loại, rà soát phục vụ hệ thống hóa; kết quả thực hiện hệ thống hóa; các vấn đề liên quan đến việc lập danh mục và xuất bản Tập hệ thống văn bản/ cơ sở dữ liệu của nhà trường, đơn vị)
3. Đánh giá chung việc thực hiện kế hoạch và kiến nghị

3.1 Đánh giá chung
3.2 Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

	         Nơi nhận:

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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